
 

 
LISTENING 6.5+ 

 

 

 

 

Website: https://izone.edu.vn/ | Fanpage: https://www.facebook.com/IELTSIZONE 

Tel: 096 909 1503 | Email: lienhe@izone.edu.vn 

1 

 

 

Section 4: Question 31-38: dạng Gap-fill 

Cách làm:  

- Đọc lướt các chỗ trống cần điền. Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ 

trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 

- Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (lưu ý: ở bài 

test này chỉ được điền 1 từ) 

- Nghe và lựa chọn đáp án 

31 rule out  ……………….. and biological 

factors  

Từ cần điền là tính từ, cấu trúc song 

song với tính từ biological  

=> Đáp án là genetic  

 

More modern researches into 
chimpanzees have centred on their 
behavioural characteristics, once all 
biological and genetic factors have 
been ruled out. 
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32  learn through ……………….. of other 

chimps’ behavior 

Từ loại cần điền là danh từ, sau giới từ 

through 

=> Đáp án là observation  

Chimps live in large so-called 
communities comprised of many male 
and female members, with the social 
hierarchy determined by an individual 
chimp’s position and influence. Through 
such research, scientists have found 
that chimps learn and adapt through 
observation of others’ behaviour. 

33 The discovery reported by Jane 

Goodall suggests that chimpanzees 

know how to use ……….. 

Từ loại cần điền là danh từ, chỉ một vật 

nào đó mà loài tinh tinh có thể sử dụng  

=> Đáp án là tools 

 

By comparison, the Bonobo is slightly 
shorter and lighter, but with longer 
arms and legs; however, both species 
walk on all fours, and climb trees with 
great ease. Jane Goodall made a 
groundbreaking discovery in 1960, 
when she observed the use of tools 
among chimpanzees, including digging 
for termites with large sticks. 

34 can ……………….. the shell of a 

coconut 

Researchers have witnessed such tools, 
namely rocks, being used by chimps to 
open coconut shells and indeed 
crushing nuts with stone hammers 
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Từ loại cần điền là động từ, đứng sau 

động từ khuyết thiếu can  

=> Đáp án là open 

35 use a ……………….. hammer to crash 

nuts 

Từ loại cần điền là một tính từ, hoặc 

danh từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ 

hammer  

=> Đáp án là stone  

Researchers have witnessed such tools, 
namely rocks, being used by chimps to 
open coconut shells and indeed 
crushing nuts with stone hammers 

36 are capable of learning ……………….. 

and understanding human language 

Từ loại cần điền là danh từ, một điều gì 

đó loài tinh tinh có thể học  

=> Đáp án là symbols  

Research has now shown that chimps 
have the capability to learn and use 
symbols, and understand aspects of 
the human language, including syntax 
as well as numerical sequences. 
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37 Bonobos live on the other side of a 

…………. 

Từ loại cần điền là danh từ, sau mạo từ 

a 

=> Đáp án là river  

As I mentioned earlier, the umbrella 
term ‘chimpanzee’ is comprised of the 
common chimpanzee and the bonobo. 
These two sub-species are divided 
along the Congo River, with the 
common chimps living on one side, and 
the bonobos living on the opposite side 
of the river 

38 Both of them are reducing alarmingly 

in population………… 

Từ loại cần điền là danh từ, kết hợp với 

population để tạo thành 1 danh từ ghép 

=> Đáp án là density  

Over the past few decades, both of 
these sub-species have witnessed an 
alarming decrease in population 
density, with animal activists now 
working harder than ever to protect 
those remaining and encourage 
procreation. 

 

Section 4: Question 39-40: dạng MCQ chọn 2 đáp án đúng 

Cách làm:  

- Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp 

án còn lại sẽ ở dạng False hoặc Not given 
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- Nghe và lựa chọn đáp án đúng  

39-40 Which TWO topics about 

chimpanzees will the students discuss 

next week? 

=> Đáp án là B  

They learn things by copying humans’ 

behavior 

copy = imitate: bắt chước  

In addition, next week’s episode will focus 

more closely on how chimpanzees in 

captivity are able to learn things through 

imitating the behaviour of humans 

=> Đáp án là C  

They develop behaviors generation by 

generation 

generation by generation = over many 

generations: qua nhiều thế hệ  

as well as how chimpanzees’ behaviours 

have developed over many generations. 

Các đáp án khác không được nhắc đến 

trong bài (NOT GIVEN)  

A They are slower than human in 

different ways 

D They have very strong ability of logical 

thinking 

 

https://www.facebook.com/IELTSIZONE


 

 
LISTENING 6.5+ 

 

 

 

 

Website: https://izone.edu.vn/ | Fanpage: https://www.facebook.com/IELTSIZONE 

Tel: 096 909 1503 | Email: lienhe@izone.edu.vn 

6 

 

E They could be modified to adapt to 

the environment 
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